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Dựa theo kinh nghiệm thực hiện các project cùng thể loại và kết quả thăm dò thị trường, chúng tôi 
xin gửi đến Quý khách Bảng báo giá hợp lý nhất về việc thực hiện các công việc theo yêu cầu đặt 
hàng của Quý khách như sau: 

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

1  LOGO 1 1  

Tối thiểu 
1 options, 
backup 0 

option 

2  3.000.000  

  2 2  

Tối thiểu 
2 options, 
backup 1 

option 

3  5.000.000  

  3 3  

Tối thiểu 
3 options, 
backup 1 

option 

3  7.000.000  

  4 3  

Tối thiểu 
3 options, 
backup 1 

option 

3  8.000.000  

  5 3  

Tối thiểu 
3 options, 
backup 1 

option 

3  >=9000000 

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

2  NAMECARD Giá 
chung 3  Đồng bộ 2  1.500.000  

 LETTERHEAD Giá 
chung 2  Đồng bộ 1  500.000  

 ENVELOPE 
(nhỏ + lớn) 

Giá 
chung 1  Đồng bộ 1  1.000.000  
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 FOLER Giá 
chung 1  

Đồng bộ, 
không kết 
hợp dàn 

trang như 
brochure 

1  1.500.000  

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

3 Đồng phục (3 món: áo thun/ sơmi/ 
tạp dề + nón lưỡi trai)  1 

Áp thiết 
kế 

thương 
hiệu vào 
hình vẽ 

form đồng 
phục cơ 
bản sẵn 
có, kiểu 

dáng đặc 
biệt của 

đồng 
phục sẽ 

do 
supplier 
may mặc 

khác 
quyết 

định về 
sau. 

2 
500.000-

1.000.000/ món 
+ nón 

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

3  
DÀN TRANG 

(Catalog/ brochure) 
Khổ A4 

Brochure 
A3 gấp 
đôi - 4 

trang/ A4 
gấp 3 – 6 

trang 

1  

Hình + 
text có 
sẵn, 

không 
retouch 
hình, Hỗ 
trợ tối đa 

tìm và 
mua 5 
hình 
stock 

3  Từ 3.000.000  

  Brochure 
8 trang 1  

Hình + 
text có 
sẵn, ko 
retouch 
hình, Hỗ 
trợ tối đa 

tìm và 
mua 10 

hình 
stock 

3  700.000/trang 

  
Brochure 
12 - 16 
trang 

1  

Hình + 
text có 
sẵn, ko 
retouch 

3  600.000/trang 



hình, Hỗ 
trợ tối đa 

tìm và 
mua 10 

hình 
stock 

  
Brochure 
16 trang 
trở lên 

1  

Hình + 
text có 
sẵn, ko 
retouch 
hình, Hỗ 
trợ tối đa 

tìm và 
mua 10 

hình 
stock 

3  400 -
500.000/trang 

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

4  POSTER/STANDEE/BACKDROP Freesize 1  
Có chỉnh 
hình dễ - 

khó 
3  Từ 1.500.000 

  Resize 1  

Ko thay 
đổi nội 
dung từ 
bản gốc 

1  500.000  

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

5  THƯ MỜI 1 1  1 tờ 2 
mặt 5  Từ 1.500.000  

  2 1  1 tờ gấp 
đôi 4 mặt 5  Từ 2.000.000  

STT TÊN LEVEL SỐ 
OPTION MÔ TẢ 

SỐ 
LẦN 

DUYỆT 

GIÁ 
(vnđ, chưa 

VAT) 

6 WEBSITE (Home) 1 1 

Trang 
ngắn 

(max 5 
screen 

scrolling) 

3 4.000.000 

  2 1 Trang dài 3 Từ 4.000.000 

7 WEBSITE (Trang con) 1 1 
Trang con 
đơn giản 

* 
2 800.000/ trang 

  2 1 
Trang con 
phức tạp 

** 
2 1.000.000/trang 

  3 1 
Trang con 
phức tạp 

*** 
2 Từ 

1.500.000/trang 

 

* Bảng báo giá trên chỉ mang tính tham khảo và sẽ được điều chỉnh chính xác và tốt nhất theo 
từng trường hợp với yêu cầu cụ thể. Ngày hết hạn: 31/12/2019 


